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Câu 1: (3 điểm)
	Cho mạch điện như hình 1
a. Tìm điện áp v0
b. Tính dòng điện I
c. Tính công suất P trên điện trở 2
	[image: ]
Hình 1



[bookmark: _GoBack]Câu 2: (3 điểm)
	Cho mạch điện như hình 2, biết điện áp nguồn
vs(t) = 20sin(100t – 400) V.
a. Tìm dòng điện ix(t)
b. Tính các công suất S, P, Q của mạch điện.

	[image: ]
Hình 2


Câu 3: (4 điểm)
	     Cho mạch điện ba pha như hình 3, biết nguồn 3 pha cân bằng thứ tự thuận có điện áp dây hiệu dụng phức là: .
a. Tính các dòng điện dây
b. Tính dòng điện qua dây trung tính
c. Tính công suất: S, P, Q và cos của phụ tải 3 pha.
	

Hình 3




_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	

Ta có: Ic = 5 A
	0,25

	
	
	PT dòng ml a: 7Ia – 4Ib – 2Ic = 40   
Hay: 7Ia – 4Ib = 50  (1)
	0,5

	
	
	PT dòng ml b: - 4Ia + 12Ib = 20     (2)
	0,5

	
	
	Từ (1) và (2) suy ra: Ia =10 A;  Ib = 5 A
	0,5

	
	
	Điện áp v0 = 4 (Ia – Ib ) = 20 V
	0,5

	
	b
	I = Ib = 5 A
	0,25

	
	c
	P2 = 2.( Ia – Ic)2 = 50 W
	0,5

	2
	
	
	3

	
	a
	Phức hóa mạch, và giải bằng PP điện thế nút  20-400


	0,5

	
	
	
Suy ra 
Ix = V1/(30 - j20) = 0,439,40 A
Suy ra ix(t) = 0,43sin (100t + 9,40) A
	0,5

0,25
0,25
0,25

	
	b
	I = (VS-V1)/10 = 0,65-80,580 A
S=1/2.VS.I*= 6,5 40,580 A = 4,94 + j4,23 VA
P = 4,94 W, Q = 4,23 VAR
	0,5
0,5
0,25

	3
	
	
	4

	
	a
	Các điện áp pha:
Van = 12700 ; Vbn = 127-1200 ; Vcn = 127-2400 V
	
0,25

	
	
	Các dòng dây phức
IaA = Van/(8+j6) = 12,7-36,870 A
IbB = Vbn/j20 = 6,351500  A
IcC = Vcn/10 = 12,71200  A
	
0,5
0,5
0,5

	
	b
	InN = IaA + IbB + IcC = 6,67104,50  A
	0,5

	
	c
	SA = Van. I*aA = 12700 . 12,736,870 = 1290 + j968 VA
SB = Vbn. I*bB = 127-1200. 6,35-1500  = j81 VA
SC = Vcn. I*cC = 127-2400. 12,7-1200  = 1613 VA
S = SA+SB+SC = 2903 +j1049 VA =308719,90  VA
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	
	P = 2903 W
Q = 1049 VAR
Cos(19,90) = 0,94
	0,25
0,25
0,25





_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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